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PHỤ LỤC VIA 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGHĨA SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 61a/BC-UBND Nghĩa Sơn, ngày 02 tháng 06 năm 2025 

 

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG 

Công trình: Đường BTXM tuyến Hố Dứa - Đồng Lâm; 

Hạng mục: Nền, mặt đường và thoát nước 

   

Kính gửi: Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị huyện Tư Nghĩa. 

 

      Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Sơn báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành 

thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung 

sau: 

1/ Tên công trình: Đường BTXM tuyến Hố Dứa - Đồng Lâm. 

2/ Địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

3/ Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Phạm 

Văn Si – 0974202921. 

     4/ Qui mô xây dựng công trình:  

1.1. Nền: Mặt đường BTXM  

- Mặt đường bê tông xi măng. Tải trọng thiết kế 2,5T/trục. 

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

- Tổng chiều dài: L = 224,20m  

- Tốc độ thiết kế: 15Km/h 

- Bề rộng nền đường: Bn = 4,0m 

- Bề rộng mặt đường: Bm = 3,0m 

- Bề rộng lề đường: Blề = 2x0,5m 

- Dốc ngang lề đường ilề = 4% 

- Dốc ngang mặt đường imặt = 2% 

- Dốc dọc lớn nhất imax ≤ 10% 

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: Rmin = 15,4m 

- Taluy đào 1:1 

- Taluy đắp 1:1,5 
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- Kết cấu mặt đường từ trên xuống từ như sau: 

+ Mặt đường BTXM dày 16cm đá 2x4 M250 

+ Lớp nilông chống mất nước xi măng 

+ Lớp cấp phối đá dăm loại B dày 12cm, đầm chặt 

- Mặt đường bố trí khe co bằng gỗ dày 1cm, khe giãn bằng gỗ dày 2cm. Cứ 

5m bố trí một khe co và 40 m bố trí một khe giãn. Khe co và khe giãn được cắt 

bằng máy làm sạch và rót nhựa đường. 

  1.2 Công trình thoát nước:  

  a. Thoát nước dọc tuyến: Thoát nước từ chỗ cao đến chỗ thấp thoát ra 

địa hình tự nhiên 

  b. Thoát nước ngang: Bố trí Cống thoát nước ngang D30 tại 

Km0+152,80 

  1.3 Gia cố:  

   - Gia cố mái ta luy bên trái và bên phải tuyến tại Km0+45,80 (L = 8m) 

bằng BTXM đá 2x4 M150. 

      5/ Danh sách các nhà thầu: 

         - Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH MTV Tư vấn ĐT&XD Nguyên Hưng. 

 - Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Khang Trà. 

 - Quản lý dự án: Công ty TNHH Tam Anh ATP. 

         - Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH TM và DV Tư vấn Thắng 

Lợi. 

      6/ Ngày khởi công và ngày hoàn thành:  

          - Ngày khởi công: 23/4/2025. 

          - Ngày hoàn thành: 30/05/2025. 

     7/ Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực 

hiện: 

     Đơn vị thi công cơ bản đã thực hiện đảm bảo đúng theo khối lượng hồ sơ 

thiết kế đã được phê duyệt. 

STT Tên công tác Đơn vị 
Khối lượng 

thực hiện 

  Nền, mặt đường     

1 
Đào nền đường + rãnh bằng máy đào 

0,8m3, đất cấp III 
100m3 1,1318 

2 

Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 

16T, độ chặt yêu cầu K=0,95 (Tận dụng đất 

đào để đắp) 

100m3 0,7477 

3 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong 100m3 0,2719 
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phạm vi <= 300m, đất cấp III 

4 

Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông 

mặt đường, chiều dày mặt đường <=25 cm, 

đá 2x4, mác 250 

m3 107,6200 

5 

Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới, 

độ chặt yêu cầu K >= 0,95 ( ĐM 

09/2024/TT-BXD ) 

100m3 0,8071 

6 Nilong chống mất nước xi măng 100m2 6,7260 

7 Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường 100m2 0,9862 

8 Gỗ chèn khe m3 0,0500 

9 Matit chèn khe kg 108,0000 

10 
Thi công khe giãn mặt đường bê tông xi 

măng 
m 18,0000 

11 
Thi công khe co mặt đường bê tông xi 

măng 
m 150,0000 

  Gia cố mái taluy     

12 
Đào đất móng chân khay, máy đào 0,8m3, 

đất cấp II 
100m3 0,0960 

13 
Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 

70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 
100m3 0,0576 

14 
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông 

mái taluy, đá 2x4, mác 150 
m3 2,3400 

15 Ván khuôn thép. Ván khuôn mái taluy 100m2 0,0148 

16 
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông 

chân khay đá 2x4, mác 150 
m3 3,8400 

17 
Ván khuôn thép. Ván khuôn móng chân 

khay 
100m2 0,2112 

  Cống thoát nước ngang D30     

18 
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông 

ống cống D30, đá 1x2, mác 200 
m3 1,1400 

19 

Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván 

khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn ống 

cống D30 

100m2 0,2865 

20 

Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông 

đúc sẵn. Cốt thép ống cống, ống buy, đường 

kính <= 10mm 

tấn 0,0705 

21 
Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống 

cống  
ống cống 9,0000 

22 Lắp đặt ống cống 1 cấu kiện 12,0000 

23 Lớp đệm cát móng cống m3 0,5200 

     8/ Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu thiết kế:  
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           Triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được 

duyệt, đáp ứng yêu cầu về kỹ, mỹ thuật. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành của Nhà nước. 

      9/ Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình 

vào sử dụng: 

           - Hợp đồng thi công 

           - Nhật ký công trình. 

           - Kết quả thí nghiệm. 

           - Bản vẽ hoàn công. 

           - Hồ sơ quản lý chất lượng công trình. 

      10/ Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công 

trình, công trình xây dựng. 

            Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Sơn cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo 

đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định và đúng quy định của pháp luật. Đề nghị 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị huyện tổ chức kiểm tra hạng mục công trình 

xây dựng theo thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận:                                                                                     

- Như trên; 

- CT, các PCT.UBND xã;                         

- Lưu: VT.                                                                                     

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Phùng 
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